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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ          T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1.Ông Nguyễn Nam Bình 

 2.Ô   Vũ Tiến Thịnh 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh -  T ư ký Toà án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Tô Hồng Thái -  Kiểm sát viên. 

Hôm nay, n    07       9  ăm 2  7   ại        T                     

    T  i            T  i      m  phiên tòa         ơ    m                    ý 

   133/2017  SST      14       8  ăm 2  7, Quyế  định đư     án ra xét x  

s   5  2  7  QĐXX - ST ngày 28/8/2017 đ i   i các  ị    :  

1. Lê  ă    - Si        28 5  995.Nơi  ư   ú: T ô  T, xã H, huyện V, 

t nh T; T     đ   ă     : 12/12;  N       iệ : Công nhân; con ông Lê Vă  V 

và bà T ươ   T ị L; C ư      ợ, con;    n  n  t  n s   Không; Nhân thân: 

T      2 2  4 đi                  đ          ại Sư đ    395        đ    43 

đế        7 2  5        ũ    đị    ươ  . Hiệ  đ       ủy viên ban ch p hành 

  i đ      ô  T, xã H, huyện V, t nh T.                                               

(Bị cáo tại ngoạ     m t tạ  p   n t                                                             
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2. Ph m  uâ    - Si        25 6  995.Nơi  ư   ú: T ô  T, xã H, huyện 

V, t nh T; T     đ   ă     :  2  2;  N       iệ :  ô       ;     ô   Phạm 

Vă  M và bà Nguyễn Thị T;  Bị       ư      ợ, con;    n  n  t  n s   Không. 

Nhân thân: T      2 2  4 đi                  đ          ại Sư đ    395  

      đ    43 đế        7 2  5        ũ    đị    ươ  .  iệ  đ        í   ư   i 

đ      ô  T, xã H, huyện V, t nh T.                                                      

(Bị cáo tại ngoạ     m t tạ  p   n t    

 gười bị h i: Anh Nguyễn Thành L - Si    ăm  99 . 

Trú tại: Thôn T, xã M, huyệ  Đ    nh T. 

                                                                                           (có m t) 

  gười có quyền lợi  g ĩa vụ liên quan: 

- Ông Phạm Vă  M - Si    ăm  969. 

Trú tại: Thôn T, xã H, huyện V, t nh T. 

                                                                                          (có m t) 

- Ông Lê Vă  V - Si    ăm  97 . 

Trú tại: Thôn T, xã H, huyện V, t nh T. 

                                                                                         (có m t)  

- Bà Bùi Thị M - Si    ăm  94 . 

Trú tại: Thôn L, xã H, huyện V, t nh T. 

                                                                                          (có m t) 

- Anh Đặ   P    Đ - Si    ăm  995. 

Trú tại: Thôn L, xã H, huyện V, t nh T. 

                                                                                           (vắng m t) 

  gười làm chứng:  

- Anh Vũ Vă  T - Si    ăm  972. 

Trú tại: Thôn A, xã B, huyện K, t nh T. 

                                                                                          (vắng m t) 

- Anh Nguyễ  Vă    - Si    ăm  983.   

Trú tại: Thôn Đ   ã T            T, t nh T. 

                                                                                               (vắng m t) 
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N I DUNG VỤ ÁN. 

Q         i  iệ            ồ  ơ                         ỏi, tranh luậ   ại 

  iê         i            đượ    m       ư    :  

Lê Vă    và  anh Nguyễn Thành L   i    ăm  99     ú  ại thôn T, xã M, 

huyệ  Đ    nh T đ u là công nhân của công ty may ba lô túi xách TBS, khu công 

nghiệp S, thu c thôn D, xã T, thành ph  T, t nh T. Do hai bên có mâu thuẫn 

trong việc thanh toán ti n liên hoan nên khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/5/2017 

anh Nguyễn Thành L thách thức Lê Vă    ra cổ    ô      để giải quyết. H 

đồ   ý. S   đ  H nh n tin cho Phạm X    Đ (là bạn học và   cùng thôn) v i n i 

     “hôm nay ở công ty có thằng dọ  đ n  t o  l t t n    mày   ở thằng Đ 

đến  ông ty t o để đ  xe t o v  và mày cầm cho tao một con dao”  Đ hiểu H nhờ 

cầm     đế     để H đ      ười đã  ọ  đ    H nên Đ đồ   ý. Đến khoảng 13 

giờ 30 phút, H nh n tin cho anh Đặ   P    Đ   i    ăm  995    ú  ại thôn L, xã 

H, huyện V, t nh T (là bạn học cùng v i H và Đ) v i n i dung “bạn ơ      u có 

rỗi không, xuống công ty tớ, bảo thằng Đ sang nhà tớ mượn cho con dao”. A   

Đ hỏi lại “bị sao vây?” H trả lời “tôi bị một người trong công ty dọ  đ n    n  

ấy  ũng   y bắt nạt người trong công ty”. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng 

ngày, Đ vào bếp củ   i  đ    l y m t con dao bằng kim loại màu xám dài 

khoảng 30 cm c t vào c p xe máy Air Blade, biển s   17B2-230.27 rồi đi u 

khiể   e m   đến nhà Đ. Khi gặp Đ, Đ   i “H nó bảo t o    người dọ  đ n  

nó, nó nhờ tao chở mày đến  ông ty đ  xe n  v ”  Đ đồng ý và ngồi lên sau xe 

của Đ. Đ ch  Đ đi đến cổng công ty may ba lô túi xách TBS, Đ dừng xe lại và 

nh n tin cho H v i n i      “bọn t o đến rồi”  H gọi điện cho Đ   i “đợi tý sắp 

v  rồi”. Đến khoảng 18 giờ 45 phút, sau khi hết giờ làm việc H l y xe máy 

Yamaha Exciter, biển s  17B2-329. 9 đi     ổng thì gặp Đ và Đ đ    đứ   đợi 

  l  đường cách cổng công ty khoảng 20 mét. H hỏi Đ “d o đâu”  Đ trả lời “dao 

để trong cốp xe”    m  c p xe máy của mình ra. H l y dao và dùng chiếc áo 

ch ng n ng của H cu n dao lại và gọi điện cho anh L v i n i      “thằng ch.. 

mày đ ng ở đâu đấy  mày r    ư ”      L hỏi “   đấy” H trả lời “tao H đây”  ồi 

t t máy. Khoảng 05   ú            ư     y anh L ra nên H lại gọi điện cho anh L 
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  i “thằng ch .. mày r    ư   t o đ ng ở cổng đây”. Đến khoảng 19 giờ, anh L 

l    e m   đi     ổng thì nhìn th y H, Đ và Đ đứng cách 20 mét, anh L d ng xe 

  ư c khu v c cổng Công ty rồi đi    quay lại cổng l y m t thanh s t h p vuông 

dài 1,3mét cầm   tay phải tiến v  phía H, cùng lúc này thì H tay phải cầm áo bọc 

dao bên trong cùng Đ và Đ đi    phía anh L. K i   i  ê  đứng cách nhau 

khoảng 3mét, H   i “mày t í   gì  t o t í   mày đ n  đ ”  L   i “tao thích 

chết”       h Đ li   đứng vào giữa H và L  iơ   i           ă    i “anh em có 

gì thì từ từ giải quyết”    t ngờ L  iơ         t lên v t ngang trúng vào tai trái 

của H rồi lùi lại khoả     đế  2  ư c thì bị Đ nhặt ½ viên gạch bê tông màu 

xám cầm trên tay phải ném vào vùng hông trái rồi lao vào dùng chân phải đạp 

      ười L, H tiế  đến cầm dao bằng tay phải chém m t nhát từ trên xu ng 

 ư i trúng vào mặt L. Th y vậy, anh Đ tiếp t         ă   L vứt thanh s t h p   

giữa cổng rồi chạy vào công ty, H d t con dao vào chỗ để hàng   xe máy của 

mình rồi ch  Đ đi   , Đ đi  e  ủa Đ theo sau. Khi v  t i cầu T, thị tr n V H 

dừng xe lại l y dao vứt xu ng sông K. S   đ  H, Đ cùng Đ đi    nhà. Anh L 

đượ  đư  đi đi u trị tại bệnh việ  đ  k         T  i         đi u trị   ươ    í   

đến ngày 12/5/2017 thì xu t viện. 

Tại  ả  kế    ậ   i m định    37      10/5/2017  ủ  T       m        

     T  i        i m định tỷ lệ   ươ    í           Nguyễn Thành L kế    ậ : 

“Đ    ấn t ương p ần m m vùng m t do vật sắ  gây l n. Đã được khâu cầm 

máu và nạn n ân đ ng đượ  đ  u trị. Hiện tạ    n đ u t  r t     vết bị t ương 

và ản   ưởng đến thẩm mỹ.    lệ tổn t ương  ơ t ể do t ương tí   gây n n   ện 

tạ  là 12% (mười hai p ần tr m  . 

 ả        ạ      141 KSĐT      14       8  ăm 2  7  ủ  Việ  kiểm     

                   T  i              các  ị     Lê Vă    và Phạm X    Đ    

  i “ ố   gây t ương tí      e  k  ả  2 Đi     4      ậ           ăm  999 

         ườ    ợ      đị    ại điểm   k  ả    Đi     4      ậ           ăm 

1999). Tại   iê       đại  iệ  Việ  kiểm                        T  i       ẫ  

 iữ     ê       điểm           e        ạ      đ     ị   i đồ         : 
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- T  ê          ị     Lê Vă    và Phạm X    Đ   ạm   i “ ố   gây 

t ương tí   ; 

-         k  ả  2, Đi     4; điểm b, p, k  ả   , k  ả  2 Đi   46; Đi u 

47; Đi u 20; Đi   60 B    ậ           ăm  999; Nghị quyết s  41/2017/QH14 

ngày 20/6/2017; khoả  3 Đi u 7; khoả  2 Đi u 134 B  luật hình s  2  5. Đ  

nghị  ĐXX    ê    ạt: Bị cáo Lê Vă    mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù, 

  ư        ư ng án treo; thời gian th  thách từ 24 đến 30 tháng tính từ ngày 

   ê      ơ    m. X  phạt bị cáo Phạm X    Đ mức án từ 12       đến 15 

tháng tù,   ư        ư ng án treo; thời gian th  thách từ 24 đến 30 tháng tính 

từ         ê      ơ    m. Giao các bị cáo Lê Vă    và Phạm X    Đ cho ủy 

ban nhân dân xã H, huyện V, t nh T giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách.  

- V  trách nhiệm dân s : Đ  nghị H i đồng xét x  ch p nhận việc ông 

Phạm Vă  M (b  đẻ Phạm X    Đ) và ông Lê Vă  V (b  đẻ Lê Vă   ) và bà 

Bùi Thị M (mẹ đẻ anh Đặ   P    Đ) đã    nguyện bồi   ường cho anh Nguyễn 

Thành L tổng s  ti      35.   .    đồng theo s  thỏa thuận của hai bên, anh 

Nguyễn Thành L đã   ậ  đủ s  ti n trên và không có yêu cầu gì khác. 

- V  vật chứng v  án: 

- Đ i v i 01 thanh s t h     ô   kí     ư c cạnh h p 1cm, dài 1,3m L s  

d    để đ    H và 01áo vải kẻ m   đỏ - đe    ê   ổ có g n mác EVAS made in 

Việt Nam quản lý của H cần tị       để tiêu hủy. 

 -    điện thoại Iphone 5S màu vàng, đã        d ng thu của Lê Vă    và 

   điện thoại Iphone 6 vỏ màu bạc, đã        d ng thu của Phạm X    Đ là 

  ươ    iện các bị     đã    d ng liên lạc để phạm t i, cần tịch thu hóa giá sung 

quỹ      ư c.  

- Trả lại cho anh Đặ   P    Đ    điện thoại  i đ    S m      m   đe  và 

trả lại cho anh Nguyễn Thành L    điện thoại Q mobile Q200 là phù hợp.   

N   i    đ  nghị bu c các bị cáo phải chịu án phí   e      định .   

Các bị     đồng ý v i t i       đi u luật áp d ng, mức hình phạt và các 

v   đ  k    m  đại diện Viện kiểm     đ  xu t, không có ý kiến gì. 
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T ư   k i   i đồ                       ị          ị                ời   i 

        :      ị      i    i đồ           iảm   ẹ        ạ           ị    . 

           Ủ                   

T ê   ơ      i              ă   ứ           i  iệ         ồ  ơ       đã đượ  

   m           ỏi          ậ   ại   iê         i đồ            ậ         ư    : 

V        i     ế  đị            ủ   ơ      đi        ô                

T  i       Đi        iê   Việ  kiểm                        T  i       Kiểm     

 iê                  đi                đã       iệ  đú         m                  

  ủ         đị    ủ       ậ                 . Q         đi           ại   iê       

     ị        ười  ị  ại      ười           ợi            iê       k ô    i    ý 

kiế    ặ  k iế   ại          i     ế  đị    ủ   ơ       iế                  ười 

 iế              .    đ             i     ế  đị            ủ   ơ       iế       

           ười  iế               đã       iệ  đ    ợ      . 

Lời k  i  ủ       ị      ại   iê        ư đã k  i   ư    ơ      đi u tra là 

lời bu c t i lẫn nhau      ợ    i  ời k  i  ủ    ười  ị  ại là anh Nguyễn Thành 

L,   ười           ợi            iê       là Ông Phạm Vă  M, ông Lê Vă  V; 

bà Bùi Thị M và lời khai anh Đặ   P    Đ ( ú        149 -158); lời khai củ  

  ữ     ười   m   ứ   anh Vũ Vă  T ( ú         125-127); anh Nguyễ  Vă    

( ú         128 -129). Được chứng minh bằng biên bản quả   ý đồ vật, tài liệu 

(bút l c s  95 - 99);  ả  kế    ậ   i m đị     ươ    í    ú         75 -76);  ệ   

                  đơ ,   ứ    ừ  iê       đế   iệ  đi     ị   ươ    í       anh 

Nguyễn Thành L   ú         56 - 74) cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ  ơ    án. 

H i đồng xét x     đủ  ă   ứ kết luận các bị cáo Lê Vă    và Phạm 

X    Đ phạm t i "Cố   gây t ương tí  ". T i phạm đượ      định tại Đi u 104 

B  luật hình s   ăm  999. 

V  hậu quả: Anh Nguyễn Thành L bị  ổ    ươ    ơ   ể   i t  lệ 12% do 

bị cáo Đ nhặt ½ viên gạch bê tông màu xám cầm trên tay phải ném vào vùng 

hông trái rồi lao vào dùng chân phải đạ        ười L và bị cáo H cầm dao chém 

m t nhát từ trên xu     ư i trúng vào mặt L; 01 con dao bằng kim loại màu 
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xám dài khoảng 30 cm để phạm t i đượ      định là dùng hung khí nguy hiểm, 

b i vậy cáo trạng truy t  các bị cáo theo khoản 2 Đi u 104 B  luật hình s  năm 

1999 (thu     ường hợ      định tại điểm a, khoản 1 Đi u 104 B  luật hình s  

 ăm  999)        ă   ứ. 

Trích dẫ  Đi u 104 B  luật hình s   ăm  999     định: 

"1. Người nào cố   gây t ương tí    o c gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà t  lệ t ương tật từ 11% đến 30% ho   dướ  11% n ưng t uộc 

một trong     trường hợp s u đây  t ì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

n m  o c phạt tù từ s u t  ng đến b  n m  

a) Dùng hung khí nguy hiểm ho c dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhi u 

người; 

............ 

2. P ạm tộ  gây t ương tí    gây tổn  ạ    o sứ  k ỏe  ủ  ngườ  k    mà 

t  lệ t ương tật từ 31% đến 60%  o   từ 11% đến 30%, n ưng t uộ  một trong 

    trường  ợp quy địn  tạ      đ ểm từ đ ểm   đến đ ểm k k oản 1 Đ  u này  

t ì bị p ạt tù từ hai n m đến bảy n m." 

Đi u 134 B  luật hình s   ăm 2  5     định: 

"1. Người nào cố   gây t ương tí    o c gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà t  lệ t ương tật từ 11% đến 30% ho   dướ  11% n ưng t uộc 

một trong     trường hợp s u đây  t ì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

n m  o c phạt tù từ s u t  ng đến b  n m  

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm ho c dùng thủ đoạn gây 

nguy hại cho nhi u người; 

2. P ạm tộ  t uộ  một trong     trường  ợp s u đây t ì bị p ạt tù từ     

n m đến sáu n m. 

  ………… 

đ  Gây t ương tí    o   gây tổn  ạ    o sứ  k ỏe  ủ  ngườ  k    mà t  

lệ tổn t ương  ơ t ể từ 11% đến 30% n ưng t uộ  một trong     trường  ợp 

quy địn  tạ      đ ểm từ đ ểm   đến đ ểm k k oản 1 Đ  u này " 
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T e      đị    ại k  ả  2 Đi     4      ậ           ăm  999 mứ       

  ạ      ừ  2  ăm đế   7  ăm,      ơ       i mứ         ạ      ừ 02  ăm đế  

06  ăm     đị    ại k  ả  2 Đi    34      ậ           ăm 2  5.  ă   ứ     

  ữ       đị       ợi      ị       e  N  ị    ế     41/2017/QH14      

20/6/2017  ủ  Q      i; k  ả  3 Đi   7  điểm đ k  ả  2 Đi    34      ậ       

    ăm 2  5     ă   ứ để  ĐXX áp d ng khi quyế  định hình phạt đ i v i các 

bị cáo. 

Đ     i     tính ch t, mứ  đ , hậu quả v  hành vi phạm t i của các bị cáo 

là nguy hiểm cho xã h i, tr c tiếp xâm hại đến sức khỏe       ười được pháp 

luật bảo vệ, gây ả    ư    đến trật t  trị an và an toàn xã h i. Mặc dù nguyên 

nhân dẫ  đến hành vi phạm t i của các bị cáo do   ười bị hại  ũ      lỗi vì anh 

L đã dùng thanh s t đ     ị cáo H   ư c,   ư    ị     Đ k ô         ă   ại 

dùng viên gạch bê tông ném    đạp vào hông anh L, bị cáo H đã      01con 

dao chém vào mặt gây tổn hại sức khỏe cho anh L. Đ         án có tính ch t 

đồng phạm, tuy hành vi của mỗi bị cáo th c hiện khác nhau song v  trách nhiệm 

hình s  các bị cáo cùng phải chịu chung v i nhau v  hậu quả. Bị cáo H      ười 

kh i  ư ng và      ười tr c tiếpth c hiện hành vi phạm t i, bị cáo Đ là đồng 

phạm giúp sức nên hình phạt áp d ng đ i v i bị cáo H mứ          ơ  so v i bị 

cáo Đ. Vì vậy cần x  lý nghiêm minh  ươ    ứng v i nhân thân và hành vi các 

bị cáo đã    c hiện nhằm  ă  đe   i     c và phòng ngừa chung. 

Xem                            iế   iảm   ẹ   ă    ặ           iệm      

s   ủ   ị         : 

- Sau khi phạm t i, các  ị     đã     đ           i  i  đ     ồi   ườ   

thiệt hại v  sức khỏe và   i   í đi     ị   ươ    í   cho   ười bị hại. V   ậ   các 

 ị     đượ   ư          iế   iảm   ẹ     định tại điểm b khoả    Đi u 46 B  

luật hình s   ăm  999;  

- Q         đi        ũ     ư  ại phiên tòa, các bị      hành kh n khai 

     ă   ă    i cải nên đượ   ư          iế   iảm   ẹ     định tại điểm p khoản 

  Đi u 46 B  luật hình s   ăm  999;  
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- Các bị     đ u đã      ời  i   tham gia                      c v  trong 

l    ượ        đ i nhân dân Việt Nam; trong v  án này   ười bị hại  ũ       ỗi 

đồng thời   ười bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, vì vậy các bị cáo 

đượ   ư    các       iế   iảm   ẹ     định tại khoả  2 Đi u 46 B  luật hình s .   

- Các bị cáo không phải chịu tình tiế   ă    ặng trách nhiệm hình s  nào. 

Các bị cáo   ư      i n án ti n s , có              ,     ơi  ư   ú    thể, 

rõ ràng, tích c c tham gia hoạ  đ    đ      ể   đị    ươ  .  ă   ứ vào nhân 

thân các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s , H i đồng xét x  

áp d ng Đi u 47 B  luật hình s  x  các bị cáo mứ      ư i khung hình phạt và 

cho các bị     được cải tạo ngoài xã h i  ư i s  quản lý, giám sát, giáo d c của 

chính quy   đị    ươ       i  đ     ũ   đủ tác d ng giáo d     ư đ  nghị của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình là phù hợp. 

Đ i v i anh Đặ   P    Đ      ười mà  bị cáo H nhờ đến Cô      để đi  e 

của H v . T ư c khi các bị cáo đ           i anh Nguyễn Thành L thì H, Đ 

không bàn bạc gì v i Đ. Khi H và Đ đ        L thì Đ đã đứ            ă      

vậy Đặ   P    Đ k ô   đồng phạm trong v  án trên nên không x   ý đ i v i 

anh Đ        ă   ứ. 

V  trách nhiệm dân s : 

Ông Phạm Vă  M (b  đẻ bị cáo Phạm X    Đ) và ông Lê Vă  V (b  đẻ 

bị cáo Lê Vă   ) và bà Bùi Thị M (mẹ đẻ anh Đặ   P    Đ) đã   ỏa thuận và t  

nguyện bồi   ường cho anh Nguyễn Thành L tổng s  ti      35.   .    đồng, 

anh Nguyễn Thành L đã   ậ  đủ s  ti n trên và không có yêu cầu gì khác nên 

k ô   đặt ra giải quyết. 

V  vật chứng v  án:  

- Cần ch p nhận việc Cơ      Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái 

     đã   ả lại ông Phạm Vă  M 01chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, 

biển s  17B2-23 .27;         k     e m         đă   ký  e  iển s  17B2-

230.27 mang tên Phạm X    Đ và trả cho ông Lê Vă  V 01 chiếc xe máy nhãn 

hiệu Yamaha Exciter, biển s  17B2-329.19;         k     e m         đă   ký 

xe máy biển s  17B2-329.19 mang tên Lê Vă   . 
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- Đ i v i 01 thanh s t h p vuông (kí     ư c cạnh h p 1cm, dài 1,3m) L s  

d    để đ    H và 01áo vải kẻ m   đỏ - đe    ê   ổ có g n mác EVAS made in 

Việt Nam quản lý của H cần tị       để tiêu hủy. 

 -    điện thoại Iphone 5S màu vàng thu của Lê Vă    và    điện thoại 

Iphone 6 vỏ màu bạc quản lý của Phạm X    Đ      ươ    iện các bị cáo liên 

lạ    để th c hiện hành vi phạm t i cần tịch thu hóa giá sung quỹ      ư c.  

- Trả lại cho anh Đặ   P    Đ    điện thoại  i đ ng Sam sung mà  đe  và 

trả lại    điện thoại Q mobile Q200 cho anh Nguyễn Thành L là phù hợp. 

V       í: Các bị       ải   ị       í          ơ    m   e      đị    ủ  

       ậ . 

Các bị        ười bị hại    ười có quy n lợi            iê                

k                 ời  ạ    ậ  đị  . 

          t     

           

    u ê      Các bị     Lê Vă   , Phạm X    Đ   ạm   i “ ố   gây 

t ương tí   . 

                      k  ả  2 Đi     4         ườ    ợ      đị    ại 

điểm    k  ả    Đi     4      ật          ăm  999); điểm  ,   k  ả     khoả  

2 Đi   46; Đi u 47; Đi u 20, Đi u 60      ậ           ăm  999. Nghị quyết sô 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Qu c h i; khoả  3 Đi u 7, khoả  2 Đi u 134 

B  luật hình s  2015. 

- X    ạ   ị     Lê Vă    01(m t)  ăm 06(sáu) tháng      ư       

 ư ng án treo,   ời gian th  thách là 36 tháng  í    ừ         ê      ơ    m 

07/9/2017. 

- X    ạ   ị     Phạm X    Đ 01(m t)  ăm 03(ba) tháng       ư       

 ư ng án treo,   ời gian th  thách là 30 tháng  í    ừ         ê      ơ    m 

07/9/2017. 

Giao các bị cáo Lê Vă    và Phạm X    Đ cho UBND xã H, huyện V, 

t nh T giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. Trong trường hợp người 
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đượ   ư         e       đổi  ơi  ư   ú        c hiệ    e      định tại khoản 1 

Đi u 69 của Luật thi hành án hình s . 

3. Về trách nhiệm dân s : Áp d ng khoả    Đi u 42 B  luật hình s  ; 

Đi u 590 B  luật dân s   ăm 2  5. 

Ch p nhận thỏa thuận của ông Phạm Vă  M (b  đẻ  Phạm X    Đ); ông 

Lê Vă  V (b  đẻ Lê Vă   ) và bà Bùi Thị M (mẹ đẻ anh Đặ   P    Đ) đã    

nguyện bồi   ường cho   ười bị hại là anh Nguyễn Thành L tổng s  ti n là 

35.   .    đồng, anh Nguyễn Thành L đã   ậ  đủ s  ti n trên và không có yêu 

cầu gì khác  ê  k ô   đặt ra giải quyết. 

4   ề       v     ứ g          Đi   4       ậ           và Đi   76    

  ậ                 ;  

- Tịch thu tiêu hủy 01 thanh s t h p vuông (kí     ư c cạnh h p 01cm, dài 

1,3m) và 01áo vải kẻ màu đỏ - đe    ê   ổ có g n mác EVAS made in Việt Nam. 

- Tịch thu    điện thoại I    e 5S m         đã        d ng;    điện 

thoại Iphone 6 vỏ màu bạc, đã        d ng để hóa giá sung quỹ      ư c. 

- Trả lại cho anh Đặ   P    Đ    điện thoại  i đ ng Sam sung mà  đe  

đã qua s  d ng và trả lại cho anh Nguyễn Thành L    điện thoại Q mobile 

Q200, vỏ m   đe , đã        d ng. 

 (Vật chứng    đ   đ ểm n ư b  n bản giao nhận vật chứng ngày 

14/8/2017 tại chi cục Thi hành án dân s  thành phố Thái Bình) 

- Ch p nhận việc cơ      Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình 

đã   ả lại ông Phạm Vă  M 01chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, biển s  

17B2-23 .27;         k     e m         đă   ký  e  iển s  17B2-230.27 mang 

tên Phạm X    Đ và trả cho ông Lê Vă  V 01chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, biển s  17B2-329.19;         k     e m         đă   ký  e m    iển 

s  17B2-329.19 mang tên Lê Vă   . 

5   ề                 Đi   99      ậ                 ; Nghị quyết s  

326 2  6 U TVQ  4      3   2 2  6     định v  mức thu, miễn, giảm, thu, 

n p, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 
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     các  ị     Lê Vă   , Phạm X    Đ mỗi bị cáo   ải     2  .    

đồ        í          ơ    m. 

 rường hợp bản án, quyết địn  đượ  t    àn   n t eo quy định tại Đ  u 2 

Luật thi hành án dân s  t ì ngườ  được thi hành án dân s   người phải thi hành 

án dân s  có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án ho c bị  ưỡng chế t    àn   n t eo quy định tạ      Đ  u 6, 

7, 7a và 9 Luật thi hành án dân s ; thời hiệu t    àn   n được th c hiện theo 

quy định tạ  Đ  u 30 của Luật thi hành án dân s . 

Các bị        ười  ị  ại          k          ả             ời  ạ   5      

kể  ừ         ê      ơ    m  7 9 2  7. N ười           ợi            iê       

(ông M, ông V, bà M)          k          ản án những v n đ  tr c tiếp liên 

quan đến quy n lợi, ngh a v  của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày    ê      ơ 

   m  7 9 2  7. A   Đặ   P    Đ      ười có quy n lợi và ng       liên quan 

v ng mặt có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ  được bản án. 

  i       

- Ngườ  t  m g   tố tụng  

-    N   P.       ìn   

-      ụ         P.      ìn   

-  ông  n t àn  p ố       ìn   

-  ơ tư p  p tỉnh Thái Bình; 

- Phòng PC81; 

-  ưu  ồ sơ vụ  n. 

                            

   m      -   ủ   a   iê    a 

(Đã k    

                           Trần Hồ g     
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- Ngườ  t  m g   tố tụng  

-    N   P.       ìn   

-      ụ         P.      ìn   

-  ông  n t àn  p ố       ìn   

-  ơ tư p  p tỉnh Thái Bình; 
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